
PHỤ LỤC 4 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH​
CHO VAY TRỰC TIẾP, CHO VAY GIÁN TIẾP VÀ BẢO LÃNH ĐỂ VAY VỐN​

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BKHCN ngày 20/8/2021 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ) 

I. Tình hình thực hiện cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp và bảo lãnh để vay vốn 

1. Tình hình thực hiện cho vay trực tiếp 

2. Tình hình thực hiện cho vay gián tiếp 

3. Tình hình thực hiện bảo lãnh để vay vốn 

4. Kết quả thực hiện cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp và bảo lãnh để vay vốn 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT 
Tên đơn vị 

vay vốn 
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kỳ 
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kỳ báo 

cáo 

Nợ đủ 
tiêu 

chuẩn 

Nợ 
quá 
hạn 

Nợ khó 
đòi, 

khoanh nợ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
Quỹ cho vay 
trực tiếp          

 ………..          

II 
Quỹ cho vay 
gián tiếp          

 ………..          

III 
Quỹ bảo 
lãnh để vay 
vốn 

         

 ………..          

 Tổng cộng          



II. Kế hoạch thực hiện vay trực tiếp, cho vay gián tiếp và bảo lãnh để vay vốn 

III. Đề xuất, kiến nghị 

 ……..., ngày tháng năm  
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